	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần: 
Tên tiếng Việt: Thực tập trắc địa công trình 1
Tên tiếng Anh: Surveying Practice works 1
Mã số học phần: 7050129
Số tín chỉ học phần: 1 (0, 2, 1), thời gian thực tập 2 tuần
Số tiết học phần: 15
Lý thuyết: 0 t; 


Bài tập: 0; 


Thực hành: 0; 

       Thực tập: 45 t; 


Đồ án: 0 ; 


Tự học:15;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Trần Khánh
	PGS.TS
	0501-01
	trankhanhmdc@yahoo.com.vn

	2
	 Nguyễn Quang Thắng
	PGS.TS
	0501-02
	mdathang@gmail.com

	3
	Nguyễn Quang Phúc
	PGS.TS
	0501-03
	phuctdct@gmail.com

	4
	Trần Viết Tuấn
	PGS.TS
	0501-04
	tranviettuantdct@gmail.com

	5
	 Nguyễn Việt Hà
	TS
	0501-07
	viethatdct@gmail.com

	6
	Đinh Thị Lệ Hà
	TS
	0501-08
	Dinhleha77humg@gmail.com

	7
	Phạm Quốc Khánh
	TS
	0501-09
	khanhtdct@gmail.com

	8
	Lê Đức Tình
	TS
	0501-10
	tinhtdct@gmail.com

	9
	Nguyễn Hà
	ThS.
	0501-11
	nguyenha.de@gmail.com

	10
	Phạm Trung Dũng
	ThS.
	0501-12
	trungdungtdct@gmail.com

	11
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	ThS.
	0501-14
	namthuy811@gmail.com

	12
	Trần Thị Thùy Linh
	ThS.
	0501-15
	Ninhlinh3112@gmail.com


2.2. Bộ môn: Trắc địa công trình
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện tiên quyết: 
Cơ sở Trắc địa công trình; TĐCT Thành phố công nghiệp; TĐCT Giao thông thủy lợi; Quan trắc dịch chuyển và biến dạng công trình.

4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức  
Giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học

4.1.1 Kiến thức về sơ sở trắc địa công trình: thiết kế lưới, đo đạc lưới, xử lý số liệu lưới khống chế trắc địa công trình
4.1.2 Kiến thức về quét 3D mặt đất và xử lý số liệu đám mây điểm để thành lập mô hình 3D của đối tượng quét
4.2. Kỹ năng 
Rèn luyện kỹ năng thực hành và làm việc theo nhóm cho sinh viên

4.2.1 Thực hành thiết kế lưới, ước tính độ chính xác, đo đạc lưới, xử lý số liệu lưới khống chế trắc địa công trình, 
4.2.2.   Thực hành quét 3D bằng máy quét chuyên dụng; xử lý số liệu đo đạc thực địa.
4.2.3. Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

5. Tóm tắt nội dung học phần

Thiết kế lưới tam giác cầu đo bằng công nghệ GPS; đo đạc và xử lý số liệu, tính toán và bố trí tâm trụ cầu bằng máy toàn đạc điện tử;
Thực hành quét 3D công trình thực tế, tính toán, xử lý số liệu, xây dựng mô hình 3D.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	6.1
	Lý thuyết:
	1
	Giới thiệu nội dung thực tập và hướng dẫn 

	6.2
	Thực hành
	44
	

	Chương 1
	 Thành lập quan trắc lún công trình
	18
	

	1.1
	Thiết kế lưới đo lún
	
	4.1.1, 4.2.1

	1.2
	Đo đạc lưới cơ sở và lưới quan trắc
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.4

	1.3
	Phân tích độ ổn định các mốc cơ sở 
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.4

	1.4
	Tính toán bình sai lưới
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.4

	Chương 2
	Xây dựng mô hình 3D công trình
	22
	

	2.1
	Thiết kế tuyến quét
	
	4.1.2, 4.2.4

	2.2
	Thực hành quét
	
	4.2.2, 4.2.4

	2.3
	Xử lý số liệu quét
	
	4.1.2, 4.2.4

	6.3
	Lập báo cáo thực tập
	4
	Lập báo cáo thực tập, xem lại toàn bộ nội dung thực tập để chuẩn bị bảo vệ kết quả thực tập


7. Phương pháp giảng dạy:
 Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành, kiểm tra thực hành tại thực địa.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các nội dung thực tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra ngoài thực địa.

- Tham dự bảo vệ  thực tậpkết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự thực tập/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành
	Số nội dung thực hành đã làm/số nội dung thực tập được giao.
	

	3
	Điểm thực hành nhóm
	- Báo cáo thực hành
- Được nhóm xác nhận có tham gia thực hành (tham gia 100% số giờ).
	30%

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Kiểm tra kết quả thực hành tại hiện trường
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi vấn đáp
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Tài liệu chính: giáo trình, bài giảng
 [1]. Phan Văn Hiến và nnk, Trắc địa công trình, NXB GTVT, 2000

 [2.]. Nguyễn Quang Thắng, Trần Viết Tuấn, Trắc địa công trình công nghiệp-Thành phố, NXB GTVT, 2007

 [3].Trần Khánh, Nguyễn Quang Phúc, Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình, NXB GTVT, 2010

- Tài liệu tham khảo:
   [1]. Trắc địa cơ sở, tập 1, 2. Nguyễn Trọng San và nnk, nxb Xây dựng, Hà Nội, 2002

   [2]. Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa. Hoàng Ngọc Hà, Tr¬ương Quang Hiếu. Nxb Giao thông vận tải-Hà Nội, 1999.

   [3].Прикладная геодезия, основные методы инженерно-геодезических работ, Г.П.Левчук и др - М., Недра, 1983
	TRƯỞNG KHOA
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